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QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2016-2017

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục;
Căn cứ quyết định số 09/2016/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông;
Căn cứ Công văn số 534 /SGDĐT-VP ngày 03/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017.

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông năm học 2016-2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các giáo viên có tên sau đây có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2016-2017;
Điều 2. Kèm theo tiền thưởng, mỗi cá nhân được thưởng theo mức thưởng quy định tại Nghị định số số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, trích từ quỹ Thi đua, Khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở, Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Lưu VP, TĐ-KT. 
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO "ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC" NĂM HỌC 2016-2017
Kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2017


	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Văn Cần
	Trường THPT Lê Quý Đôn huyện Tuy Đức
	

	02
	Trương Vĩnh Lại
	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tuy Đức
	

	03
	Đinh Thị Ngọc Mai
	Trường THPT Phạm Văn Đồng huyện ĐắkR lấp
	

	04
	Nguyễn Võ Giao Hương
	Trường THPT Nguyễn Tất Thành huyện ĐắkR lấp
	

	05
	Lê Văn Giang
	Trường THPT Trường Chinh huyện ĐắkR lấp
	

	06
	Phan Xuân Thể
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu huyện ĐắkR lấp
	

	07
	Nguyễn Ngọc Phong
	Trường PTDTNT THCS&THPT ĐắkR Lấp
	

	08
	Phạm Hà Thái Anh
	Trường THPT Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa
	

	09
	Lê Thị Liên
	Trường THPTChuyên Nguyễn Chí Thanh,Gia Nghĩa
	

	10
	Vũ Đoàn Thanh Thúy
	Trường THPT Chu Văn An, Gia Nghĩa
	

	11
	Phạm Thị Ngát
	Trường PTDTNT N'Trang Lơng thị xã Gia Nghĩa
	

	12
	Phạm Thị Lý
	TT Ngoại ngữ - Tin học
	

	13
	Nguyễn Thị Lan
	TT Giáo dục thường xuyên tỉnh
	

	14
	Phan Thanh Hải
	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện ĐăkGlong
	

	15
	Vi Thu Hằng
	Trường THPT Lê Duẫn huyện Đắk Glong
	

	16
	Cao Ngọc Luân
	Trường THPT Đắk Glong huyện Đắk GLong
	

	17
	Lê Thị Hiền
	TrườngTHPT Đắk Song huyện Đắk Song
	

	18
	Đỗ Thị Kim huế
	TrườngTHPT Lương Thế Vinh huyện Đắk Song
	

	19
	Lê Hữu Hùng
	TrườngTHPT Phan Đình Phùng huyện Đắk Song
	

	20
	Chu Thị Hường
	TrườngPTDTNT THCS & THPT Đăk Song 
	

	21
	Trần Trung Hậu

	TrườngTHPT Trần Hưng Đạo huyện Đắk Mil
	

	22
	Châu Thị Ánh Ngọc
	TrườngTHPT Đắk Mil huyện Đắk Mil
	

	23
	Nguyễn Văn Phước
	TrườngTHPT Nguyễn Du huyện Đắk mil
	

	24
	Vũ Thị Thu Hương
	THPT Quang Trung huyện Đắk Mil
	

	25
	Thái Thị Hồng Quý
	Trường PTDTNT THCS&THPT Đắk Mil
	

	26
	Vũ Linh Trường
	Trường THPT Đào Duy Từ huyện Cư Jut
	

	27
	Nguyễn Văn Cảnh
	Trường THPT Phan Bội Châu huyện Cư Jut
	

	28
	Hồ Lâm Phương
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Cư Jut
	

	29
	Nguyễn Thị Thục lan
	Trường THPT Phan Chu Trinh huyện Cư Jut
	

	30
	Phan Cảm
	Trường PTDTNT THCS & THPT Cư Jut huyện Cư Jut
	

	31
	Bùi Thị Hiền
	TrườngTHPT Trần Phú huyện Krông Nô
	

	32
	Trần Thị Thoại
	Trường THPT Krông Nô huyện Krông Nô
	

	33
	Hà Xuân Hùng
	Trường THPT Hùng Vương  huyện Krông Nô
	

	34
	Nguyễn Thị Hà
	Trường PTDTNT THCS&THPT Cư Jut huyện Krông Nô
	

	35
	Lê Thị Ngọc Liên
	Trường MN Hoa Pơ Lang, Tuy Đức
	

	36
	Nguyễn Thị Hằng
	Trường MN Hoa Ban, Tuy Đức
	

	37
	Nguyễn Thị Hồng Tươi
	Trường MN Hoa Ngọc Lan, Tuy Đức
	

	38
	Trương Thị Hồng Vân
	Trường MN Hoa Mai, Tuy Đức
	

	39
	Nguyễn Thị Hà
	Trường TH Kim Đồng, Tuy Đức
	

	40
	Vũ Thị Thanh Thủy
	Trường TH Lê Hồng Phong, Tuy Đức
	

	41
	Lê Thị Hoa
	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tuy Đức
	

	42
	Vũ Thị Thu
	Trường THCS Bu PRăng, Tuy Đức
	

	43
	Phạm Thị Thủy
	Trường THCS Đắk Búc So, Tuy Đức
	

	44
	Nguyễn Thị Lập
	Trường THCS Ngô Quyền, Tuy Đức
	

	45
	Nguyễn Thị Lý
	THCS Trần Quốc Toản, Đăk R'lấp
	

	46
	Điểu Thết
	THCS Lương Thế Vinh, Đăk R'lấp
	

	47
	Phạm Quốc Nga
	THCS Nguyễn Du, Kiến Đức, Đăk R'lấp
	

	48
	Dương Văn Duyên
	TH Đoàn Thị Điểm, Đăk R'lấp
	

	49
	Nguyễn Thị Thắm
	TH Trần Phú, Đăk R'lấp
	

	50
	Vũ Thị Hương
	TH Bùi Thị Xuân, Đăk R'lấp
	

	51
	Lê Thị Hồng Nga
	TH Ngô Gia Tự, Đăk R'lấp
	

	52
	Vi Thị Huệ
	MN Sơn Ca, Đăk R'lấp
	

	53
	H-Tinh Niê Siêng
	MN Hoa Hồng, Đăk R'lấp
	

	54
	Trần Thị Thanh Xuân
	MN Hoa Đào, Đăk R'lấp
	

	55
	H'Rai
	Trường MG Hạo Mi, Thị xã Gia Nghĩa
	

	56
	Trần Thị Lệ Nghĩa
	Trường MG Hoa Lan, Thị xã Gia Nghĩa
	

	57
	H'Bêm
	Trường MN Hoa Cúc, Thị xã Gia Nghĩa
	

	58
	Lê Thị Cúc
	Trường MN Hoa Cúc, Thị xã Gia Nghĩa
	

	59
	Phan Thị Quỳnh Liên
	Trường MN Hoa Phượng Vàng, Thị xã Gia Nghĩa
	

	60
	Biên Thị Hóa
	Trường TH Võ Thị Sáu, Thị xã Gia Nghĩa
	

	61
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Trường TH Tô Hiệu, Thị xã Gia Nghĩa
	

	62
	Lê Thị Hà
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân, Thị xã Gia Nghĩa
	

	63
	Trần Thị Giang
	Trường TH Phan Đình Giót, Thị xã Gia Nghĩa
	

	64
	Nguyễn Thị Hạnh
	Trường TH N'Trang Lơng, Thị xã Gia Nghĩa
	

	65
	Võ Thị Minh Hoa
	Trường TH Phan Chu Trinh huyện Krông Nô
	

	66
	Vi Thị Ang
	Trường MN Vàng Anh huyện Krông Nô
	

	67
	Trần Thi Cúc Phượng
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc huyện Krông Nô
	

	68
	Trương Thị Ái Vinh
	Trường TH Lê Thị Hồng Gấm huyện Krông Nô
	

	69
	Nông Thị Phương
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai huyện Krông Nô
	

	70
	H - Rai
	Trường TH Bế Văn Đàn huyện Krông Nô
	

	71
	H'Noan Niê
	Trường MN Hoàng Anh huyện Krông Nô
	

	72
	Dương Thị Hằng Lênh
	Trường THCS TT Đăk Mâm huyện Krông Nô
	

	73
	Ngân Thị Thúy
	Trường TH Trần Quốc Toản huyện Krông Nô
	

	74
	Hoàng Ngọc Danh
	Trường THCS Nâm Nung huyện Krông Nô
	

	75
	Nguyễn Thị Nụ
	Trường THCS Nguyễn Công Trứ huyện Cư Jut
	

	76
	Nông Thị Hoài
	Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Cư Jut
	

	77
	Lương Thị Dung
	Trường TH Chu Văn An huyện Cư Jut
	

	78
	Y Thuận Bhôk
	Trường TH Y Jút huyện Cư Jut
	

	79
	Nguyễn Thị Hương Lành
	Trường THCS Phạm Hồng Thái huyện Cư Jut
	

	80
	Lê Thị Hồng Nga 
	Trường THCS Phan Đình Phùng huyện Cư Jut
	

	81
	Trịnh Thị Huyền
	Trường TH Chu Văn An huyện Cư Jut
	

	82
	Nguyễn Thị Minh Hà
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc huyện Cư Jut
	

	83
	Thi Thị Nga
	Trường TH Trần Quốc Toản huyện Cư Jut
	

	84
	Phạm Thị Yến
	Trường THCS Phạm Hồng Thái huyện Cư Jut
	

	85
	Nguyễn Hiền Như Hà
	Trường MG Hoa Pơ Lang huyện Đắk Mil
	

	86
	Trần Thị Thu Thảo
	Trường TH Kim Đồng huyện Đắk Mil
	

	87
	Hoàng Thị Khuyên
	Trường MG Măng Non huyện Đắk Mil
	

	88
	Trương Thị Thu Nguyệt
	Trường MG Mầm Non huyện Đắk Mil
	

	89
	Phạm Thị Hoa
	Trường MG Hoa Sen huyện Đắk Mil
	

	90
	Nguyễn Thị Thoa
	Trường PTCS Nguyễn Khuyến huyện Đắk Mil
	

	91
	Phan Thị Kim Nga
	Trường PTCS Nguyễn Khuyến huyện Đắk Mil
	

	92
	Hà Thị Nhàn
	Trường TH Phan Đình Phùng huyện Đắk Mil
	

	93
	Trần Thị Linh Chi
	Trường THCS Nguyễn Du huyện Đắk Mil
	

	94
	Định Thị Kim Phượng
	Trường THCS Chu Văn An huyện Đắk Mil
	

	95
	H' Tuyền 
	Trường MN Hoa Hồng huyện Đắk Song
	

	96
	Hoàng Ngọc Tâm
	Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Đắk Song
	

	97
	Nguyễn Thị Thái Thuyên
	Trường MN Tạ Thị Kiều huyện Đắk Song
	

	98
	Thị Vẫn
	Trường MN Hướng Dương huyện Đắk Song
	

	99
	Phạm Thị Vinh
	Trường MN Hoa Mai huyện Đắk Song
	

	100
	Hoàng Thị Kim Duy
	Trường TH tư thục Thảo Nguyên huyện Đắk Song
	

	101
	Đinh Thị Hương
	Trường TH Vừ A Dính huyện Đắk Song
	

	102
	Lương Thị Thùy Hương
	Trường THCS Quang Trung huyện Đắk Song
	

	103
	Đỗ Thành Đạo
	Trường THCS Lý Thường Kiệt huyện Đắk Song
	

	104
	Phan Định
	Trường THCS Nguyễn Du huyện Đắk Song
	

	105
	Dương Thị Xuân
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc huyện Đắk GLong
	

	106
	Hoàng Thị Phi
	Trường Mẫu giáo Hoa Lan huyện Đắk GLong
	

	107
	H'Bal
	Trường Mẫu giáo Hoa Cúc huyện Đắk GLong
	x

	108
	Đàm Thị Được
	Trường TH La Văn Cầu huyện Đắk GLong
	

	109
	Phạm Thị Hồng Lĩnh
	Trường MG Hoa Pơ Lang huyện Đắk GLong
	

	110
	Trần Thị Hợi
	Trường TH Võ Thị Sáu huyện Đắk GLong
	

	111
	Lưu Thị Thanh
	Trường MG Quang Hòa huyện Đắk GLong
	

	112
	Vũ Thị Phương Thúy
	Trường THCS Quảng Hòa huyện Đắk GLong
	

	113
	Khấu Thị Tuyết
	Trường TH Lý Tự Trọng huyện Đắk GLong
	

	114
	Giàng Thị Mai
	Trường Mẫu giáo Hoa Đào huyện Đắk GLong
	x


Danh sách này có 114 người
DANH SÁCH

Giáo viên dự lễ tuyên dương ngày 17/11/2017 tại 

Sở Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số  1441/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2017)

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Văn Cần
	Trường THPT Lê Quý Đôn huyện Tuy Đức
	

	02
	Trương Vĩnh Lại
	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Tuy Đức
	

	03
	Đinh Thị Ngọc Mai
	Trường THPT Phạm Văn Đồng huyện ĐắkR lấp
	

	04
	Nguyễn Võ Giao Hương
	Trường THPT Nguyễn Tất Thành huyện ĐắkR lấp
	

	05
	Lê Văn Giang
	Trường THPT Trường Chinh huyện ĐắkR lấp
	

	06
	Phan Xuân Thể
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu huyện ĐắkR lấp
	

	07
	Nguyễn Ngọc Phong
	Trường PTDTNT THCS&THPT ĐắkR Lấp
	

	08
	Phạm Hà Thái Anh
	Trường THPT Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa
	

	09
	Lê Thị Liên
	Trường THPTChuyên Nguyễn Chí Thanh,Gia Nghĩa
	

	10
	Vũ Đoàn Thanh Thúy
	Trường THPT Chu Văn An, Gia Nghĩa
	

	11
	Phạm Thị Ngát
	Trường PTDTNT N'Trang Lơng thị xã Gia Nghĩa
	

	12
	Phạm Thị Lý
	TT Ngoại ngữ - Tin học
	

	13
	Nguyễn Thị Lan
	TT Giáo dục thường xuyên tỉnh
	

	14
	Phan Thanh Hải
	Trường PTDTNT THCS&THPT huyện ĐăkGlong
	

	15
	Vi Thu Hằng
	Trường THPT Lê Duẫn huyện Đắk Glong
	

	16
	Cao Ngọc Luân
	Trường THPT Đắk Glong huyện Đắk GLong
	

	17
	Lê Thị Hiền
	TrườngTHPT Đắk Song huyện Đắk Song
	

	18
	Đỗ Thị Kim huế
	TrườngTHPT Lương Thế Vinh huyện Đắk Song
	

	19
	Lê Hữu Hùng
	TrườngTHPT Phan Đình Phùng huyện Đắk Song
	

	20
	Chu Thị Hường
	TrườngPTDTNT THCS & THPT Đăk Song 
	

	21
	Trần Trung Hậu

	TrườngTHPT Trần Hưng Đạo huyện Đắk Mil
	

	22
	Châu Thị Ánh Ngọc
	TrườngTHPT Đắk Mil huyện Đắk Mil
	

	23
	Nguyễn Văn Phước
	TrườngTHPT Nguyễn Du huyện Đắk mil
	

	24
	Vũ Thị Thu Hương
	THPT Quang Trung huyện Đắk Mil
	

	25
	Thái Thị Hồng Quý
	Trường PTDTNT THCS&THPT Đắk Mil
	

	26
	Vũ Linh Trường
	Trường THPT Đào Duy Từ huyện Cư Jut
	

	27
	Nguyễn Văn Cảnh
	Trường THPT Phan Bội Châu huyện Cư Jut
	

	28
	Nguyễn Thị Thục lan
	Trường THPT Phan Chu Trinh huyện Cư Jut
	

	29
	Hồ Lâm Phương
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Cư Jut
	

	30
	Phan Cảm
	Trường PTDTNT THCS & THPT Cư Jut huyện Cư Jut
	

	31
	Bùi Thị Hiền
	TrườngTHPT Trần Phú huyện Krông Nô
	

	32
	Trần Thị Thoại
	Trường THPT Krông Nô huyện Krông Nô
	

	33
	Hà Xuân Hùng
	Trường THPT Hùng Vương  huyện Krông Nô
	

	34
	Nguyễn Thị Hà
	Trường PTDTNT THCS&THPT Cư Jut huyện Krông Nô
	

	35
	Lê Thị Hoa
	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tuy Đức
	

	36
	Vũ Thị Thu
	Trường THCS Bu PRăng, Tuy Đức
	

	37
	Nguyễn Thị Lý
	THCS Trần Quốc Toản, Đăk R'lấp
	

	38
	Điểu Thết
	THCS Lương Thế Vinh, Đăk R'lấp
	

	39
	Phan Thị Quỳnh Liên
	Trường MN Hoa Phượng Vàng, Thị xã Gia Nghĩa
	

	40
	Biên Thị Hóa
	Trường TH Võ Thị Sáu, Thị xã Gia Nghĩa
	

	41
	Võ Thị Minh Hoa
	Trường TH Phan Chu Trinh huyện Krông Nô
	

	42
	Vi Thị Ang
	Trường MN Vàng Anh huyện Krông Nô
	

	43
	Y Thuận Bhôk
	Trường TH Y Jút huyện Cư Jut
	

	44
	Phạm Thị Yến
	Trường THCS Phạm Hồng Thái huyện Cư Jut
	

	45
	Nguyễn Hiền Như Hà
	Trường MG Hoa Pơ Lang huyện Đắk Mil
	

	46
	Trần Thị Thu Thảo
	Trường TH Kim Đồng huyện Đắk Mil
	

	47
	H' Tuyền 
	Trường MN Hoa Hồng huyện Đắk Song
	

	48
	Hoàng Ngọc Tâm
	Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Đắk Song
	

	49
	H'Bal
	Trường Mẫu giáo Hoa Cúc huyện Đắk GLong
	

	50
	Giàng Thị Mai
	Trường Mẫu giáo Hoa Đào huyện Đắk GLong
	


Danh sách này có 50 người
GIÁM ĐỐC
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